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Tờ Thông Tin Số 25 

Quyền giám hộ hợp pháp 
Nên xem xét sử dụng một người giám hộ hợp pháp khi một người trưởng thành tạm thời hoặc 

vĩnh viễn không còn khả năng chăm sóc tất cả hoặc một số vấn đề cá nhân của họ do bị bệnh 

hoặc suy giảm chức năng tâm thần, cảm xúc hoặc thể chất. 

Ban đầu, người thân có thể được chỉ định làm người giám hộ hợp pháp, nhưng cũng có thể 

chỉ định nhân viên của một hiệp hội giám hộ, cơ quan giám hộ hoặc người giám hộ tình nguyện 

cũng như người giám hộ chuyên nghiệp. Nếu chỉ thị về quyền giám hộ đã được soạn, người 

được yêu cầu trong chỉ thị đó sẽ được chỉ định làm người giám hộ sau khi tòa giám hộ đã xem 

xét chỉ thị đó. Khi chỉ định, tòa giám hộ phải luôn tính đến những ưu tiên của người đó. 

Áp dụng nguyên tắc về tính cần thiết – quyền giám hộ chỉ có thể được sắp xếp nếu điều này 

là cần thiết. Không áp dụng trường hợp này nếu có sự hỗ trợ đầy đủ khác. Điều này cũng bao 

gồm sự hỗ trợ thực tế của người thân hoặc các dịch vụ xã hội. 

Sự hỗ trợ bổ sung – Các cơ quan giám hộ có nghĩa vụ pháp lý hỗ trợ người dân trong những 

trường hợp thích hợp trong đó quyền giám hộ hợp pháp không còn cần thiết nữa. 

Nghĩa vụ thực hiện các mong muốn – người giám hộ được yêu cầu quản lý công việc của 

người được chăm sóc dài hạn theo cách mà họ có thể tổ chức cuộc sống của mình theo mong 

muốn của họ trong khả năng có thể. 

Bảo vệ nhà – người giám hộ chỉ có thể từ bỏ ngôi nhà mà người được chăm sóc đang ở nếu 

điều này là phù hợp với mong muốn của họ. Nếu người giám hộ có ý định từ bỏ nơi ở của 

người được chăm sóc, thì phải báo ngay việc này cho tòa giám hộ, nêu rõ lý do và quan điểm 

của người được chăm sóc. Trong các trường hợp nhất định, tòa sẽ cần cấp giấy ủy quyền. 

Đối với các cặp vợ chồng đã kết hôn và những người có quan hệ sống chung đã đăng ký, quyền 

đại diện khẩn cấp trong hôn nhân áp dụng trong các tình huống sức khỏe khẩn cấp. Điều này 

không áp dụng cho vợ chồng đã ly thân. Trong các trường hợp trong đó người bị ảnh hưởng 

tạm thời không thể quản lý các nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của mình do bất tỉnh hoặc bệnh 

tật, người phối ngẫu được cấp quyền đại diện khẩn cấp hợp pháp cho vợ/chồng trong thời 

gian không quá sáu tháng. 

Điều này bao gồm sự đồng ý khám và điều trị y tế, đồng ý can thiệp y tế, đồng ý hợp đồng điều 

trị và nhập viện, đồng ý hợp đồng về các khóa phục hồi chức năng khẩn cấp, cũng như một số 

quyền hạn khẩn cấp khác theo quy định. 
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Quyền đại diện khẩn cấp của vợ/chồng được ưu tiên hơn quyền giám hộ hợp pháp hiện hữu 

hoặc giấy ủy quyền tạm thời.  

Thủ tục giám hộ có thể do bản thân người bị ảnh hưởng hoặc một bên thứ ba bắt đầu thực 

hiện tại tòa án địa phương nơi họ cư trú. 

Quyền giám hộ theo luật định nói chung là không cần thiết nếu đã có giấy ủy quyền tạm thời 

toàn diện. 

Mục đích của quyền giám hộ hợp pháp là đại diện cho người bị ảnh hưởng trong và ngoài tòa 

án ở các phạm vi trách nhiệm do tòa giám hộ quy định. 

Người giám hộ hợp pháp chịu sự giám sát của tòa giám hộ bằng việc nộp các báo cáo tạm thời 

và báo cáo hàng năm. 

Các chi phí liên tục cho quyền giám hộ hợp pháp sẽ do bản thân những người được giám sát 

chi trả hoặc, nếu họ không đủ khả năng tài chính, sẽ do quỹ tư pháp chi trả. 

Các phạm vi trách nhiệm có thể bao gồm sắp xếp nhà ở, quản lý tài sản hoặc chăm sóc sức 

khỏe. 

Đối với các phạm vi trách nhiệm nhất định ảnh hưởng đến quyền tự quyết định của người 

được chăm sóc, luật pháp yêu cầu phải có lệnh rõ ràng của tòa giám hộ. 

Ví dụ, đây là chỗ ở và bố trí quản chế, xác định nơi cư trú thường xuyên của người được được 

trợ giúp ở nước ngoài, xác định người liên hệ, quyết định về hoạt động viễn thông, bao gồm 

liên lạc điện tử, nhận và mở thư. 

Các phạm vi trách nhiệm trước đây, chăm sóc tài sản, vấn đề nhà ở, chăm sóc sức khỏe và xác 

định nơi cư trú sẽ tiếp tục tồn tại hiện tại và phải được điều chỉnh theo đó trước ngày 1 tháng 

1, 2028. 
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